 

THUYẾT MINH DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

	1
	Tên dự án
	2
	Mã số 

	Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	

	3
	Thời gian thực hiện: 18 tháng
	4
	Cấp quản lý: Cấp cơ sở

	(từ tháng 01/2023 - 6/2024)
	    

	5
	Tổng vốn thực hiện dự án: 157.150.000 đồng, trong đó:

	Nguồn
	Kinh phí 
(đồng)

	- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học           
	85.000.000

	- Vốn đối ứng của dân
	72.150.000

	- Khác
	0

	6
	Kinh phí thu hồi: 0  đồng

	7
	Chủ nhiệm dự án

	- Họ và tên: Ths. Đào Trọng Nghĩa
- Năm sinh: 1974    -       Nam/nữ: Nam
- Học vị: Thạc sĩ Nông nghiệp
- Chức vụ: Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Phổ biến kiến thức
- Đơn vị công tác: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

	8
	Tổ chức chủ trì thực hiện dự án

	- Tên tổ chức chủ trì dự án: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang
- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà B, Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Vũ Tấn Phú. Chức vụ: Phó Chủ tịch

	9
	Các đơn vị phối hợp thực hiện

	1. Tên tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ

Tên tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ: Hợp tác xã Gai xanh AP1 Sơn La.

Điện thoại: 0965161163
Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phan Văn Hợi
Người chịu trách nhiệm chính về công nghệ của dự án: Phan Văn Hợi.
2. Tổ chức khác

- Hội Nông dân xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;
- Hội Nông dân xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
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	Cán bộ thực hiện dự án

	TT
	Họ và tên
	Tổ chức
Công tác
	Nội dung công việc tham gia
	Thời gian làm việc cho dự án (công)

	1
	Ths. Đào Trọng Nghĩa
	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
	- Xây dựng thuyết  minh dự án

- Tổng hợp số liệu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật.

- Xây dựng báo cáo tổng kết dự án
	46

	2
	Ths. Nguyễn Hồng Hạnh
	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
	Thành viên thực hiện chính: Tiếp nhận quy trình kỹ thuật và phoiis hợp triển khai, theo dõi mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1. Theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, sản lượng, sâu bệnh hại.
	15

	3
	CN.Phạm Hà Linh

	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
	Thành viên: Triển khai và theo dõi các chỉ tiêu của mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 tại huyện Yên Thế, tổ chức hội thảo khoa học.
	22

	11
	Xuất xứ của dự án

	Giống Gai xanh AP1 do bà Đỗ Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước cùng với GS Đặng Trọng Lương – Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu, chọn tạo. Năm 2018, giống Gai xanh AP1 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và Tập đoàn gai An Phước là đơn vị độc quyền cung ứng.
Cây Gai xanh AP1 ổn định về mặt di truyền và có nhiều đặc tính ưu Việt, có chất lượng tương đương và cao hơn các giống Gai hiện có trên thế giới. Cây ưa nóng, ẩm, rất cần nước nhưng không chịu được ngập úng. 
Tính đến năm 2022 tập đoàn An Phước đã phát triển vùng nguyên liệu trồng Gai xanh AP1 với quy mô 3.820 ha tại 11 tỉnh như: Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Tây Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa. Mục tiêu giai đoạn từ 2023 – 2032 sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu tại 11 tỉnh đã triển khai và các tỉnh mới như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu trồng Gai xanh lên 20.000 ha; mục tiêu giai đoạn 2022 – 2026 là: sản lượng sợi đạt 1.660 tấn/năm, sơi ngắn chải kỹ đạt 1.145 tân/năm, tổng doanh thu đạt 3.778.890.179.000 đồng.

	12
	Luận cứ về tính cấp thiết, khả thi triển khai của dự án

	         12.1. Căn cứ thực hiện triển khai dự án

         12.1.1. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ chủ trương phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 401-NQ/TU, ngày 3/4/2019 của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035;

- Căn cứ Kế hoạch số 685/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.
- Kế hoạch 115/KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện Nghị quyết số 401-NQ/TU, ngày 3/4/2019 của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
- Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
- Căn cứ Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang;
- Căn cứ Đề án số 34/ĐA-UBND, ngày 09/4/2021 của UBND huyện về phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Yên Thế;
- Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-KHCN ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2023.

12.1.2. Sự cần thiết triển khai dự án

Cây Gai là một loại cây đã có ở nước ta từ ngàn xưa. Tổ tiên chúng ta đã biết dùng sợi gai để bện thừng. Cho tới nay, cây Gai được xếp là loại cây công nghiệp, sản phẩm chính của nó là sợi. Sợi gai có độ bền gấp bảy lần so với sợi tơ tằm và tám lần so với sợi bông nên sợi gai còn được dùng để làm dây thừng. Loại thừng này rất bền nên được dùng cho tàu thuyền đi sông và đi biển. Nó còn được dùng để đan lưới đánh cá, dệt vải bố tuy thô nhưng rất bền.

Vì sợi gai bền, không bị giãn, không truyền điện; tỏa nhiệt nhanh, nên nó được pha trộn với bông, với len để dệt thành vải; làm dù bay, làm bạt che mưa che nắng, làm vải lót lốp xe ô tô; làm bao bọc dây điện... Có nước còn dùng chúng để làm ra loại giấy in tiền rất bền. Lá cây Gai thì được dùng để làm bánh gai, dùng làm chè thay cho chè xanh, làm thức ăn cho gia súc hoặc ủ làm phân bón cho cây trồng, thân và cành của cây Gai được dùng làm nguyên liệu để làm giấy hoặc trồng nấm ăn. Rễ của cây Gai lại là một vị thuốc để chống viêm, chống động thai và chảy máu..

Nhìn chung, cây Gai có rất nhiều công dụng. Tuy nhiên, lâu nay cây Gai chưa được quan tâm đúng mức. Tuy nó cũng được trồng ở nhiều nơi nhưng không đem lại hiệu quả đáng kể. Người ta thường coi đó là loại cây phụ nên chỉ trồng xen trong vườn hoặc các bãi hoang ven sông, ven suối.

Giống cây Gai xanh AP1 được Tập đoàn An Phước liên kết với Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam nghiên cứu và tuyển chọn. Giống Gai xanh AP1 đã được bộ NN&PTNT công nhận giống chính thức năm 2018, do Tập đoàn gai An Phước độc quyền cung ứng.
Cây Gai xanh AP1 ổn định về mặt di truyền và có nhiều đặc tính ưu Việt, có chất lượng tương đương và cao hơn các giống Gai hiện có trên thế giới. Cây ưa nóng, ẩm, rất cần nước nhưng không chịu được ngập úng. Cây Gai xanh AP1 có chiều cao từ 2,5 – 3m. Mức độ che phủ nhanh, từ 20 – 30 ngày. Khả năng đẻ nhánh của cây cũng khá nhanh, từ 15 – 20 ngày. Đặc biệt, thân của cây Gai xanh AP1 mập hơn, vỏ cây dày hơn, ít phân cành, lá to hơn so với cây Gai truyền thống. Năng suất 0,475 tấn/vụ/ năm thứ nhất, 0,9 tấn/vụ/năm thứ 2 và từ 1-1,2 tấn /vụ/từ năm 3 trở đi, mỗi năm cho thu hoạch từ 4 – 5 vụ. Nhờ vậy, mỗi ha trồng Gai xanh cho thu nhập khoảng 60-80  triệu đồng/năm (sau khi trừ chi phí sản xuất). 

Trồng cây Gai xanh AP1 không mất nhiều công chăm sóc, cây sinh trưởng phát triển rất tốt và mang lại giá trị kinh tế cao. Vỏ cây Gai xanh chế biến thành sợi để dệt ra các loại vải cao cấp an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, lá, thân cây gai đều có thể tận dụng phục vụ trong sản xuất công nghiệp thực phẩm và sử dụng làm thức ăn gia súc. Trong quá trình trồng và chăm sóc, cây dễ sống mà không cần sử dụng các loại thuốc hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Việc phát triển trồng cây gai xanh còn giữ ẩm, cải tạo đất, chống xói mòn, hạn chế rủi ro do thiên tai.

Tính đến năm 2022 tập đoàn An Phước đã phát triển vùng nguyên nguyên liệu trồng Gai xanh AP1 với quy mô 3.820 ha tại 11 tỉnh như: Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Tây Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa. Mục tiêu giai đoạn từ 2023 – 2032 sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu tại 11 tỉnh đã triển khai và các tỉnh mới như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu trồng gai xanh lên 20.000 ha; mục tiêu giai đoạn 2022 – 2026 là: sản lượng sợi đạt 1.660 tấn/năm, sơi ngắn chải kỹ đạt 1.145 tân/năm, tổng doanh thu đạt 3.778.890.179.000 đồng.

Yên Thế là huyện Miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Giang, có diện tích trên 303 km2, trong đó diện tích đất lâm nghiệp (chủ yếu là đồi núi thấp) 13.285,11 ha chiếm 43,36% so với tổng diện tích tự nhiên; Đất nông nghiệp 25.874,8 ha chiếm 84,55%; Đất phi nông nghiệp 4.664,8 ha chiếm 15,2%; Đất chưa sử dụng 97,44 ha chiếm 0,32%. Địa hình vùng núi có diện tích 9.200,16 ha (chiếm 30,56% diện tích tự nhiên của huyện), phân bố chủ yếu ở phía Bắc huyện, thường bị chia cắt bởi độ dốc khá lớn (cấp III và cấp IV), hướng dốc chính từ Bắc xuống Nam. Độ cao trung bình so với mực nước biển từ 200-300m. Dạng địa hình này đất đai có độ phì khá, thích hợp với các loại cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cơ cấu cây lâm nghiệp của huyện Yên Thế chủ yếu là bạch đàn, keo chu kỳ thu hoạch từ 5-6 năm, hiệu quả kinh tế thấp từ 70 – 80 triệu đồng/ha/chu kỳ. Trồng cây lâm nghiệp nhiều năm, nhất là diện tích trồng bạch đàn đã là thoái hóa đất dẫn tới hiện tượng đất bị sói mòn và rửa trôi.
Trên cơ sở đó chúng tôi đề xuất dự án: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 tại huyện Yên Thế nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lợi đất đai của huyện, cải tạo đất, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân vùng triển khai dự án.
12.2. Công nghệ lựa chọn của dự án


Quy trình trồng thử nghiệm giống Gai xanh AP1 tại huyện Yên Thế sử dụng quy trình do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước cung cấp. Cụ thể như sau:

          - Thời vụ trồng tối ưu

+ Vụ Xuân Hè: Từ tháng 1 đến tháng 5
+ Vụ Thu: Trong tháng 10 đến 15/11

          - Giống cây Gai xanh AP1
+ Sử dụng giống Gai xanh AP1 đã được Hội đồng Khoa học Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận năm 2018, được Cục trồng trọt cấp Văn bằng bảo hộ độc quyền cho Công ty An Phước do Hợp tác xã Gai xanh AP1 Sơn La cung cấp. 

 Cây con: đạt từ 80-100 ngày tuổi có 8-12 lá thật, chiều cao > 20 cm, đường kính cổ rễ >0,3 cm, đường kính rễ củ > 0,5cm. Thân, lá màu xanh đặc trưng của giống, không bị khô héo, không bị sâu, bệnh.
Gốc cây: trên 6 tháng tuổi, có đoạn thân dài > 3 cm, đường kính cổ rễ 0,5-0,8 cm, đường kính rễ củ > 1,0cm, trọng lượng ≥ 25 gram/gốc, không bị khô héo, không bị sâu, bệnh.
        - Chuẩn bị đất trồng:
+ Lựa chọn đất trồng pH 5.5-6.5, hàm lượng hữu cơ > 2%, độ dày tầng canh tác tốt nhất > 40cm, thoát nước tốt không úng ngập và có điều kiện bổ sung nước tưới thường xuyên. 

+ Cày lật: độ sâu 20- 25 cm;

+ Phay đất lần 1: độ sâu 20cm;

+ Phay đất lần 2: độ sâu 23cm; (Đối với một số loại đất phục hóa, chuyển từ cây trồng khác có bộ gốc phát triển mạnh như gốc mía cần thay một lần phay  bằng một lần cày vuông góc với lần cày trước đó);

+ Phay đất lần 3: độ sâu 25 cm (nếu đất chưa đủ nhỏ).

          - Mật độ và khoảng cách trồng

+ Với đất ruộng đất bãi có độ phì cao: Hàng cách hàng 0.7 m x cây cách cây 0.5m. Mật độ trồng 28.000 cây/ha mặt phẳng.

+ Đối với đồi đất dốc trồng  theo băng: hàng cách hàng 0.8 m x cây cách cây 0.4m. Mật độ trồng 25.000 cây trên ha đất dốc. (hàng cách hàng theo đường đồng mức phải xác định là hình chiếu của cây đến cây).

         - Kỹ thuật trồng, bón phân, chăm sóc (theo quy trình hướng dẫn)
         - Phòng trừ sâu bệnh hại 
+ Sâu hại cây Gai xanh: Chủ yếu là bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu róm ăn lá, sâu xanh, sâu xám. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các loại sâu hại để xử lý kịp thời đúng ngưỡng kinh tế. Trong trường hợp mật độ sâu xuất hiện cao, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Imidacloride; Cypemethrin; Abamectin; Benzoate để phun.

+ Bệnh hại cây Gai xanh: Cho đến nay, về cơ bản chưa thấy xuất hiện các loại bệnh gây hại trên cây Gai xanh.

         - Thu hoạch cây Gai xanh AP1

+ Thời gian thu hoạch của vụ 1 thường sau khi trồng 80-100 ngày, các vụ kế tiếp theo sẽ thu hoạch sau khi thu hoạch lứa trước 45 - 70 ngày tùy  vào tình hình sinh trưởng và điều kiện thời tiết.

+ Cách thu hoạch: Chặt gốc sát mặt đất, vết cắt gọn không để dập gốc gai.

          - Tiêu chuẩn nhập vỏ cây Gai về nhà máy

 Ẩm độ vỏ khô trước khi đưa vào kho chấp nhận nhỏ hơn hoặc bằng 12%, nếu >12% thì sẽ tính trừ theo % độ ẩm  nhưng độ ẩm không được quá 18% (sẽ bị từ chối nhập hàng).
12.3. Tính khả thi của dự án

Cây Gai xanh AP1 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống cây trồng mới và được phép lưu hành từ năm 2018. Theo khuyến cáo của Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước cây gai xanh AP1 là cây trồng đa tác dụng, tất cả các bộ phận của cây gai đều mang lại thu nhập cho người trồng: Phần xơ gai làm nguyên liệu dệt các loại vải cao cấp, lá cây dùng làm bánh gai, thức ăn chăn nuôi, lõi cây làm nguyên liệu sản xuất giấy, giá thể trồng nấm và làm phân bón hữu cơ. Cây gai xanh dễ trồng, đầu tư 1 lần cho thu hoạch trên 10 năm, năng suất cây tươi đạt từ 20 đến 25 tấn/ha, lợi nhuận bình quân từ 80 đến 100 triệu đồng/ha/năm. Hiện nay, thị trường sợi cây gai rất sôi động do xu hướng thời trang trên thế giới chuộng các chất liệu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường. Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá với công suất 10.000 cọc sợi, sản lượng khoảng 1.400 tấn bông gai/năm. Hiện Công ty đang liên kết với các tỉnh (Thanh Hoá, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ…) mở rộng diện tích trồng cây gai xanh cung cấp nguyên liệu cho nhà máy.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cây Gai xanh AP1 được trồng thử nghiệm đầu tiên tại xã Tam Tiến, huyện Yên Thế với quy mô 6 sào. Đến nay, diện tích cây gai xanh AP1 được mở rộng tại địa bàn 3 xã Tam Hiệp, Tam Tiến và Đồng Tiến của  huyện Yên Thế với tổng diện tích 2 ha, diện tích cho sản phẩm 6 sào. Kết quả cho thấy cây gai xanh sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, khả năng thích ứng rộng trên các loại đất: Đất đồi thấp, đất bãi cao, đất trồng màu, đất trồng sắn, trồng lạc, đất vườn. Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch không quá phức tạp, phù hợp với trình độ của đa số nông dân. Năng suất lứa 1 đạt 13 kg vỏ cây Gai xanh khô/sào, lứa 2 đạt 20 kg/sào. Thời gian từ trồng đến thu hoạch 80-100 ngày, các vụ kế tiếp theo sẽ thu hoạch sau khi thu hoạch lứa trước 45 - 70 ngày tùy  vào tình hình sinh trưởng và điều kiện thời tiết. Từ năm thứ hai trở đi cây gai xanh sinh trưởng ổn định, cho thu hoạch 4 - 5 lứa/năm ( 50 - 60 ngày/lứa), năng suất trung bình đạt 3,5 - 4,5 tấn/ha vỏ khô, với giá bán trung bình 40 triệu đồng/tấn vỏ khô, cho doanh thu 140 - 180 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận đạt 70 - 80 triệu đồng/ha/năm. Trồng cây gai xanh góp phần cải tạo đất cho các vùng trồng (trung bình mỗi năm sẽ tạo ra gần 100 tấn phân xanh/ha), tạo mùn cho đất, có tác dụng cải tạo tính chất lý hóa đất, tăng tính giữ nước, giữ phân, không chỉ làm tăng chất hữu cơ và đạm cho tầng canh tác mà còn làm phong phú thêm lân, kali, canxi, magie,… cho đất. Đồng thời ở các vùng đồi dốc, cây gai còn giữ nước đầu nguồn, hạn chế xói mòn, bảo vệ độ phì nhiêu đất, không phải sử dụng đến thuốc BVTV, không gây độc hại mà rất thân thiện với môi trường. Sản phẩm vỏ cây Gai xanh AP1 được các đầu mối của Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước cam kết thu mua toàn bộ thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm; việc bảo quản, vận chuyển sản phẩm vỏ cây Gai xanh sơ chế từ vùng nguyên liệu đến nhà máy dễ dàng, thuận tiện.
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang là đơn vị có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm triển khai các dự án về nông nghiệp nên hoàn toàn có khả năng tiếp nhận và làm chủ quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và sơ chế cây Gai xanh AP1. Trên cơ sở đó, việc triển khai thực hiện dự án: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là hoàn toàn khả thi và có khả năng duy trì, nhân rộng. Thông qua dự án sẽ tạo ra mô hình điểm để người dân tham quan, học tập và nhân rộng, từng bước góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy tiểm năng đất đai của huyện Yên Thế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. 


  II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI
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	Mục tiêu của dự án

	        13.1. Mục tiêu chung
 Xây dựng và đánh giá hiệu quả của mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 tại huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang, góp phần cải tạo đất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân tham gia dự án.
        13.2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng thành công mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 với quy mô 02 ha. Thu hoạch năm thứ nhất 2 lứa, năng suất vỏ cây Gai khô đạt 450 kg/ha/lứa; 
- Hoàn thiện hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản cây Gai xanh AP1 phù hợp với điều kiện thực tế tại huyện Yên Thế.

	14
	Nội dung của dự án

	
Nội dung 1: Khảo sát lựa chọn địa điểm triển khai dự án, chuẩn bị cơ sở vật chất, các trang thiết bị để triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1.
- Địa điểm triển khai: Tại 2 xã  Tam Tiến và Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian: từ tháng 1 - 2/2023.

- Quy mô: 02 ha, trong đó xã Tam Tiến 01 ha và xã Đồng Tiến 01 ha.
- Chuẩn bị các nội dung để triển khai dự án như: Làm đất, ủ phân chuồng, ký hợp đồng mua phân vô cơ, cây giống…
Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1
- Địa điểm: tại xã Đồng Tiến và Tam Tiến huyên Yên Thế.
- Thời gian: từ tháng 2/2023 – 5/2024.

- Quy mô:  02 ha (1 ha/xã)

- Giống cây Gai xanh: Gốc cây Gai xanh AP1 
- Quy trình trồng Gai xanh AP1: Theo quy trình của Tập đoàn An Phước cung cấp.


- Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng (chiều cao cây từng giai đoạn, thời gian từ trồng đên thu hoạch, thời gian thu hoạch giữa các lứa), sâu bệnh hại, năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế của cây Gai xanh AP1 trồng tại địa bàn huyện Yên Thế.

Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản cây Gai xanh AP1 phù hợp với điều kiện thực tế tại huyện Yên Thế.

Trên cơ sở kết quả theo dõi các chỉ tiêu của mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 tại huyện Yên Thế. Đơn vị chủ trì sẽ hoàn thiện 01 quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản cây Gai xanh AP1 phù hợp với điều kiện thực tế tại huyện Yên Thế.
          Nội dung 4: Tổ chức hội nghị đầu bờ
Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ với 50 đại biểu tham dự nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình trồng thử nghiệm giống Gai xanh AP1 tại huyện Yên Thế.

Nội dung 5: Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện dự án
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	Phương án và biện pháp triển khai

	        15.1. Phương án tổ chức, triển khai

Cơ quan chủ trì sẽ thành lập nhóm triển  khai thực hiện dự án, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án phối hợp chặt chẽ với Hợp tác xã Gai xanh AP1 Sơn La trong việc chuyển giao và tiếp nhận quy trình kỹ thuật, cây giống. Phối hợp với Hội nông dân 2 xã Tam Tiến và Đồng Tiến, huyện Yên Thế trong công tác chọn địa điểm, lựa chọn hộ có nhu cầu, nhiệt tình, có năng lực, vốn đối ứng để tham gia dự án.

Các bước triển khai thực hiện công việc xây dựng mô hình:
- Cơ quan chủ trì thống nhất ký hợp đồng cung cấp cây giống, bao tiêu sản phẩm vỏ cây Gai khô với đơn vị chuyển giao công nghệ là Hợp tác xã Gai xanh AP1 Sơn La.

- Ký hợp đồng mua vật tư để triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 với quy mô 2 ha.

- Cơ quan chủ trì thông tin cho Hội nông dân các xã Tam Tiến, Đồng Tiến, Phòng Nông nghiệp huyện Yên Thế, về các nội dung của dự án sẽ triển khai trên địa bàn huyện.

- Cơ quan chủ trì phối hợp với Hội nông dân xã Tam Tiến, Đồng Tiến huyện Yên Thế để lựa chọn địa điểm và chọn hộ với số lượng 2 hộ có đủ diện tích đất trồng Gia xanh là 1 ha/hộ, có nhu cầu trồng Gai xanh, vốn đối ứng, lao động và nhiệt tình để tham gia dự án.

- Cơ quan chủ trì trao đổi với các hộ dân về nội dung của dự án, trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia dự án.

- Cơ quan chủ trì phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với cán bộ Hội nông dân xã thường xuyên kiểm tra, giám sát về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế cây Gai xanh tại các hộ tham gia mô hình, theo dõi các chỉ tiêu của mô hình.
- Cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị phối hợp tổ chức 01 hội nghị đầu bờ nhằm đánh giá hiệu quả của dự án và khuyến cao nhân rộng mô hình.
- Cơ quan chủ trì tổng hợp số liệu theo dõi mô hình để hoàn thiện 01 bản hướng dẫn quy trình kỹ thuật và viết báo cáo kết quả thực hiện dự án.
         15.2. Phương án tài chính


- Ngân sách sự nghiệp KH&CN hỗ trợ 100% tiền công kỹ thuật, xây dựng thuyết minh, quy trình, báo cáo tổng kết dự án, kinh phí tổ chức hội nghị đầu bờ; 70% chế phẩm sinh học Emic phục vụ mô hình trồng cây Gai xanh; 50% kinh phí mua cây giống, 30% kinh phí mua phân bón NPK.
       - Người dân tham gia dự án đối ứng: 30% kinh phí mua chế phẩm sinh học Emic, 50% kinh phí mua cây giống, 70% kinh phí mua phân bón NPK, 100%  phân bón hữu cơ, công lao động, dụng cụ…
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	Phương án triển khai dự án sau khi kết thúc

	- Sau khi kết thúc thời gian thực hiện dự án, đơn vị chủ trì kết hợp với đơn vị quản lý dự án sẽ tiến hành nghiệm thu mô hình và giao toàn bộ sản phẩm cho các hộ dân tham gia dự án.
- Các hộ dân tham gia dự án duy trì việc chăm sóc, thu hoạch diện tích Gai xanh đã trồng, khuyến cáo nhân rộng mô hình, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Gai xanh cho các hộ có nhu cầu trên địa bàn trong và ngoài xã.

- Tổ chức chủ trì phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền kết quả dự án, khuyến cáo nhân rộng mô hình trồng cây Gai xanh AP1 trên địa bàn toàn tỉnh.


	17
	Tiến độ thực hiện dự án

	TT
	Nội dung
	Thời gian bắt đầu - kết thúc
	Dự kiến kết quả
	Cơ quan thực hiện

	1
	Thông nhất với các đơn vị phối hợp, xây dựng thuyết minh dự án
	Từ tháng 
12/2022-1/2023
	- Hoàn thiện thuyết minh dự án được hội đồng KH&CN cơ sở thông qua.
	- Cơ quan chủ trì;
- HTX Gai xanh AP1 Sơn La;
- Hội nông dân xã Tam Tiến, Đồng Tiến.

	2
	Triển khai mô hình trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản cây Gai xanh AP1
	Từ tháng

2/2023-5/2024
	- Mô hình trồng cây Gai xanh AP1 với quy mô 2 ha.
- Theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng, sâu bệnh hại, năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế của mô hình trồng cây Gai xanh AP1.

- Hoàn thiện bản hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản cây Gai xanh AP1 phù hợp với điều kiện tại địa bàn triển khai dự án.
	- Cơ quan chủ trì.

- Các đơn vị phối hợp.



	3
	Tổ chức hội nghị đầu bờ
	Từ tháng 3 – 5/2024
	- Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ với 50 đại biểu tham dự nhằm đánh giá hiệu quả của dự án, đồng thời khuyến cáo nhân rộng mô hình.
	- Cơ quan chủ trì.

- Các đơn vị phối hợp.

- Các hộ dân tham gia dự án

	4
	Kiểm tra nghiệm thu mô hình 
	Từ tháng

4-5/2024
	Có số liệu, biên bản kiểm tra, hình ảnh thực địa
	- Cơ quan chủ trì

- Cơ quan quản lý dự án.

- Các đơn vị phối hợp.

	5
	Tổng kết, nghiệm thu dự án.


	Tháng 6/2024
	- Báo cáo tổng kết dự án

- Bản hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản cây Gai xanh AP1 phù hợp với điều kiện tại địa bàn triển khai dự án. 
	- Cơ quan chủ trì

- Cơ quan quản lý dự án




III. KẾT QUẢ VÀ KINH PHÍ CỦA DỰ ÁN
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	Dự kiến kết quả của dự án

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm
	Dự kiến số lượng

	1
	Mô hình trồng cây Gai xanh AP1 tại huyện Yên Thế.
	Cây Gai xanh sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 90%, thu hoạch năm thứ nhất 2 lứa, năng suất vỏ cây Gai khô đạt 450 kg/ha/lứa.
	2 ha trồng cây Gai xanh AP1, thu hoạch năm thứ nhất 2 lứa, sản lượng đạt 1.800 kg/2 lứa/2ha. 


	2
	01 hội nghị đầu bờ
	Đánh giá được hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và khuyến cao nhân rộng mô hình.
	50 đại biểu tham dự nắm rõ tình hình sinh trưởng, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế – xã hội của mô hình trồng cây Gai xanh AP1.

	3
	Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản cây Gai xanh AP1.

	 Nội dung bản hướng dẫn quy trình kỹ thuật dễ hiểu, dễ áp dụng và được nông dân chấp nhận, phù hợp với điều kiện và tập quán canh tác tại địa phương.
	01 bản hướng dẫn quy trình kỹ thuật

	4
	Báo cáo kết quả thực hiện dự án.
	Báo cáo được hội đồng nghiệm thu thông qua
	01 bản báo cáo dự án.
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	Dự kiến hiệu quả kinh tế, xã hội

	      19.1. Dự kiến hiệu quả kinh tế của dự án
Dự kiến hiệu quả kinh tế trồng 2 ha cây Gai xanh AP1
(ĐVT:Đồng)
TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

I
Tổng chi
90.480.000
1
Khấu hao giống cây Gai xanh: 25.000 cây ha x 1.300 đồng/cây x 2 ha = 65.000.000 đồng/10 năm/4,5 vụ/năm = 1.440.000 đồng/vụ/2ha.
(Trồng 1 lần thu hoạch trong 10 năm, thu 4-5 lứa/năm)
Lứa
4
1.440.000
5.760.000
2
Phân chuồng: 12 tấn/ha x 2 ha x 1.200.000đ/tấn = 28.800.000đ/10 năm/4,5 lứa/năm = 640.000 đồng/lứa
Lứa
4
640.000
2.560.000
3
Phân NPK bón lót: 600 kg/ha x 2 ha x 9.000đ/kg = 10.800.000đ/10 năm/4,5 lứa = 240.000 đồng/lứa
Lứa
4
240.000
960.000
4
Phân NPK bón thúc sau mỗi lứa thu hoạch: 450 kg/ha x 2 ha x 9.000 đ/kg = 8.100.000đ/lứa.
Lứa
4
8.100.000
32.400.000
5
Thuốc bảo vệ thực vật: Vua imida gói 100g (Imidacloprid 100g/kg)
gói
40
20.000
800.000
6
Công lao động: 30 công/ha/lứa x 2 ha = 60 công x 200.000đ/công = 12.000.000 đồng/lứa
Lứa
4
12.000.000

48.000.000
II

Tổng thu

Kg
5.500
40.000
220.000.000
III

 Lãi = Thu-chi

129.520.000
      Tổng lãi 129.520.000 đồng/2 ha/1,5 năm = 43.200.000 đồng/ha/năm, trong khi đó trồng keo, bạch đàn cho thu lãi 80.000.000 đồng/ha/6 năm = 13.300.000 đồng/ha/năm. Như vậy hiệu quả kinh tế dự kiến mô trình trồng cây Gai xanh AP1 sẽ cao hơn gấp 3 lần so với trồng keo, bạch đàn.
      19.2. Hiệu quả xã hội của dự án
       - Khai thác tối đa diện tích đất đồi, bãi cằn cỗi, hiệu quả kinh tế thấp để trồng cây Gai xanh AP1, góp phần phủ xanh và cải tạo diện tích đất trống đồi núi cằn cỗi.

       - Bổ sung cơ cấu giống cây trồng mới có tác dụng cải tạo đất, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

       - Tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống của người dân khu nông thôn, miền núi của huyện Yên Thế.

       - Dự án thành công sẽ là mô hình điểm để người dân tham quan, học tập và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thông qua dự án sẽ đào tạo được 02 cán bộ kỹ thuật, 02 hộ dân và cán bộ cơ sở nắm vững quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế cây Gai xanh AP1.

- Dự án sẽ góp phần thực hiện thằng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết số 401-NQ/TU, ngày 3/4/2019 của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã đề ra.

	20
	Kinh phí thực hiện dự án

	- Tổng số: 157.150.000 đồng


+ Hỗ trợ từ ngân sách SNKH: 85.000.000 đồng


+ Vốn đối ứng của dân: 72.150.000 đồng.



IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


1. Kết luận

         Đây là một dự án trồng thử nghiệm giống cây trồng mới nhằm cải tạo đất, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống cho người dân vùng nông thôn miền núi.


Mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 tại xã Tam Tiến và Đồng Tiến, huyện Yên Thế là những xã miền núi có điều kiện về diện tích đất đai, người dân đã tìm hiểu và có nhu cầu trồng cây Gai xanh, sản phẩm vỏ cây Gai có đầu ra ổn định; đơn vị chủ trì có kinh nghiệm, cán bộ kỹ thuật được đào tạo cơ nên dự án hoàn toàn có tinh khả thi cao và có khả năng nhân rộng.

 
Thành công của dự án là tiền đề quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất từng bước hình vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương đồng thời cải tạo đất, chống sói mòn và rửa trôi, bảo vệ môi trường sinh thái.


2. Kiến nghị
Đề nghị Hội đồng KH&CN cơ sở xem xét phê duyệt thuyết minh và dự toán để dự án sớm được triển khai thực hiện.
	Tổ chức chủ trì dự án

(Họ tên, chữ  ký, đóng dấu)
Vũ Tấn Phú
	Bắc Giang, tháng 12 năm 2022
Chủ nhiệm dự án

(Họ, tên và chữ ký)

Đào Trọng Nghĩa



DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN
(ĐVT: đồng)
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng số
	Kinh phí phân bổ  

	
	
	Kinh phí
	Tỷ lệ (%)
	SNKH
	Đối ứng

	1
	Công thực hiện nhiệm vụ
	28.030.000
	17,83
	28.030.000
	

	2
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	123.300.000
	78,46
	51.150.000
	72.150.000

	3
	Hội nghị đầu bờ
	4.250.000
	2,70
	4.250.000
	

	4
	Chi khác
	1.570.000
	1,01
	1.570.000
	

	
	Tổng cộng
	157.150.000
	100
	85.000.000
	72.150.000


 DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN
                                                                                  

   (ĐVT: đồng)
	TT
	Nội dung các khoảng chi
	ĐVT
	Số lượng
	 Đơn giá 
	Thành tiền
	Kinh phí hỗ trợ nguồn NSSNKH tỉnh
	Đối ứng

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Năm 2023
	Năm 2024
	

	A
	KINH PHÍ KHOÁN CHI
	 
	 
	 
	28.030.000
	28.030.000
	13.360.000
	14.670.000
	 

	1
	Viết thuyết minh dự án
	
	
	
	5.280.000
	5.280.000
	5.280.000
	 
	 

	 
	Chủ nhiệm dự án
	Công
	12
	440.000
	5.280.000
	5.280.000
	5.280.000
	 
	 

	2
	Viết báo cáo tổng kết dự án
	 
	 
	 
	5.280.000
	5.280.000
	 
	5.280.000
	 

	 
	Chủ nhiệm dự án
	Công
	12
	440.000
	5.280.000
	5.280.000
	 
	5.280.000
	 

	3
	Xây dựng hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản cây Gai xanh AP1
	
	
	
	5.280.000
	5.280.000
	 
	5.280.000
	 

	 
	Chủ nhiệm dự án
	Công 
	12
	440.000
	5.280.000
	5.280.000
	 
	5.280.000
	 

	4
	Công chỉ đạo, theo dõi mô hình trồng Gai xanh AP1
	 
	 
	 
	12.190.000
	12.190.000
	8.080.000
	4.110.000
	 

	 
	Chủ nhiệm dự án
	Công
	12
	440.000
	5.280.000
	5.280.000
	3.520.000
	1.760.000
	 

	 
	Thành viên thực hiện chính
	Công 
	15
	270.000
	4.050.000
	4.050.000
	2.740.000
	1.310.000
	 

	 
	Thành viên
	Công
	22
	130.000
	2.860.000
	2.860.000
	1.820.000
	1.040.000
	 

	B
	KINH PHÍ KHÔNG KHOÁN CHI
	 
	 
	 
	129.120.000
	56.970.000
	46.750.000
	10.220.000
	72.150.000

	1
	Nguyên vật liệu năng lượng
	 
	 
	 
	123.300.000
	51.150.000
	45.750.000
	5.400.000
	72.150.000

	1.1
	Giống cây Gai xanh AP1 (Gốc cây, có đoạn thân dài > 3 cm, đường kính cổ rễ 0,5-0,8 cm, đường kính rễ củ > 1,0cm, trọng lượng ≥ 25 gram/gốc). Hỗ trợ 50% 
	Gốc
	50.000
	1.300
	65.000.000
	32.500.000
	32.500.000
	 
	32.500.000

	1.2
	Phân bón NPK (5-10-3). Hỗ trợ 30%
	Kg
	6.000
	9.000
	54.000.000
	16.200.000
	10.800.000
	5.400.000
	37.800.000

	1.3
	Chế phẩm sinh học Emic (200 gram/gói). Hỗ trợ 70%
	Gói
	100
	35.000
	3.500.000
	2.450.000
	2.450.000
	
	1.050.000

	1.4
	Thuốc bảo vệ thực vật: Vua imida gói 100g (Imidacloprid 100g/kg)
	Gói
	40
	20.000
	800.000
	 
	 
	 
	800.000

	2
	Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình (1/2 ngày/hội nghị)
	 
	 
	 
	4.250.000
	4.250.000
	 
	4.250.000
	 

	2.1
	Hỗ trợ tiền ăn đại biểu không hưởng lương
	ĐB
	50
	50.000
	2.500.000
	2.500.000
	
	2.500.000
	 

	2.2
	Phô tô tài liệu
	Bộ
	50
	20.000
	1.000.000
	1.000.000
	
	1.000.000
	 

	2.3
	Giải khát giữa giờ
	ĐB
	50
	15.000
	750.000
	750.000
	
	750.000
	 

	3
	Chi quản lý chung nhiệm vụ (thuê xe, văn phòng phẩm, dụng cụ mau hỏng....) (<=2,5% dự toán)
	 
	 
	 
	1.570.000
	1.570.000
	1.000.000
	570.000
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	157.150.000
	85.000.000
	60.110.000
	24.890.000
	72.150.000
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